	SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN …
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số         /PA-BV
	     Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2018


                         ĐỀ CƯƠNG

 PHƯƠNG ÁN

Xác định quy mô giường bệnh, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc, năm 2018 - 2020
của Bệnh viện Đa khoa...

PHẦN I

CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC, QUY MÔ GIƯỜNG BỆNH VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
I. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Nghị định số 41/2012/QĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở Y tế Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020;
II Thực trạng về quy mô giường bệnh, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng và cân đối thu, chi tài chính, cán bộ, viên chức và lao động của Bệnh viện...:

1. Quy mô giường bệnh và cơ cấu tổ chức bộ máy

a) Quy mô giường bệnh được giao và giường bệnh thực kê đến 31/12/2017:

- Giường bệnh được giao:...

- Giường bệnh thực kê:...

b) Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Ban Giám đốc, gồm:

+ Giám đốc:

+ Phó Giám đốc:... người
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm:…
- Các khoa, gồm:…
2. Số lượng người làm việc, lao động hợp đồng được giao và thực hiện đến 31/12/2017
a) Số lượng người làm việc, lao động hợp đồng được Sở Y tế giao năm 2017: ....người (trừ biên chế và lao động hợp đồng đã điều chuyển cho Bệnh viện Ung bướu), trong đó:

- Số lượng người làm việc: ... người

- Hợp đồng theo Nghị định 68: ...
- Lao động hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ: ....
b) Số lượng người làm việc, lao động hợp đồng thực hiện đến ngày 31/12/2017: .... người, trong đó:

- Số lượng người làm việc: ..., bao gồm cơ cấu, chủng loại:
+ Bác sỹ: .... người;
+ Dược sỹ Đại học: ... người;
+ Dược sỹ trung học: ... người;
+ Các chức danh Y tế khác: ... người (gồm: Điều dưỡng: ... người; Kỹ thuật viên y:... người; Hộ sinh:... người);

+ Hành chính:... người (gồm: Chuyên viên, cán sự: ...; Kế toán ....); 
- Hợp đồng theo Nghị định 68: .... (gồm: Sửa chữa, bảo trì điện, nước, máy, thiết bị y tế; Lái xe; Bảo vệ; Trông giữ xe...).
Biểu 1: So sánh nhu cầu SL NLV theo định mức TTLT 08/GB được giao, SL NLV được Sở Y tế giao năm 2017 và SL NLV thực hiện tính đến 31/12/2017

Đơn vị: người 
	TT
	Số lượng người làm việc, lao động hợp đồng/ cơ cấu, chủng loại
	Nhu cầu số lượng người làm việc tính theo ĐM tối thiểu tại TTLT số 08/GB được giao
	SL NLV được Sở Y tế giao
	SL NLV thực hiện đến 31/12/ 2017
	Tăng (+), giảm (-) giữa SL NLV thực hiện và SL NLV được giao
	Tăng (+) , giảm (-) giữa SL NLV thực hiện và nhu cầu theo ĐM tối thiểu tại TTLT số 08

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5-4
	7=5-3

	1
	Số lượng người

 làm việc (biên chế)
	
	
	
	
	

	1.1
	 Bác sỹ
Bác sỹ
	
	
	
	
	

	1.2
	Dược sỹ đại học
	
	
	
	
	

	1.3
	Dược sỹ trung học
	
	
	
	
	

	1.4
	Chức danh y tế khác
	
	
	
	
	

	-
	Điều dưỡng
	
	
	
	
	

	-
	Hộ sinh
	
	
	
	
	

	-
	Kỹ thuật viên Y
	
	
	
	
	

	1.5
	Quản lý hành chính
	
	
	
	
	

	2
	Lao động hợp đồng theo NĐ 68
	
	
	
	
	

	2.1
	 Sửa chữa, bảo trì điện, nước, máy, thiết bị y tế
	
	
	
	
	

	2.2
	Lái xe;
	
	
	
	
	

	2.3
	Bảo vệ;
	
	
	
	
	

	2.4
	Trông xe
	
	
	
	
	

	
	.....
	
	
	
	
	

	3
	Lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ
	
	
	
	
	

	3.1
	 Bác sỹ
	
	
	
	
	

	3.2
	Dược sỹ đại học
	
	
	
	
	

	3.3
	Dược sỹ trung học
	
	
	
	
	

	3.4
	Chức danh y tế khác  
	
	
	
	
	

	-
	Điều dưỡng
	
	
	
	
	

	-
	Hộ sinh
	
	
	
	
	

	-
	Kỹ thuật viên Y
	
	
	
	
	

	3.5
	 Quản lý hành chính
	
	
	
	
	

	Tổng cộng (1+2+3)
	
	
	
	
	


Biểu 2: So sánh nhu cầu SL NLV theo định mức TTLT 08/GB được giao (có hệ số điều chỉnh), SL NLV được Sở Y tế giao năm 2017 và SL NLV thực hiện tính đến 31/12/2017

 Đơn vị: người

	TT
	Số lượng người làm việc, lao động hợp đồng/ cơ cấu, chủng loại
	Nhu cầu số lượng người làm việc tính theo ĐM TTLT số 08/GB được giao

	SL NLV được Sở Y tế giao
	SL NLV thực hiện đến 31/12/ 2017
	Tăng (+), giảm (-) giữa SL NLV thực hiện và SL NLV được giao
	Tăng (+), giảm (-) giữa SL NLV thực hiện và nhu cầu theo ĐM tại TTLT số 08

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5-4
	7=5-3

	1
	Số lượng người

 làm việc (biên chế)
	
	
	
	
	

	1.1
	 Bác sỹ
Bác sỹ
	
	
	
	
	

	1.2
	Dược sỹ đại học
	
	
	
	
	

	1.3
	Dược sỹ trung học
	
	
	
	
	

	1.4
	Chức danh y tế khác
	
	
	
	
	

	-
	Điều dưỡng
	
	
	
	
	

	-
	Hộ sinh
	
	
	
	
	

	-
	Kỹ thuật viên Y
	
	
	
	
	

	1.5
	Quản lý hành chính
	
	
	
	
	

	2
	Lao động hợp đồng theo NĐ 68
	
	
	
	
	

	2.1
	 Sửa chữa, bảo trì điện, nước, máy, thiết bị y tế
	
	
	
	
	

	2.2
	Lái xe
	
	
	
	
	

	2.3
	Bảo vệ
	
	
	
	
	

	2.4
	Trông xe
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	3
	Lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ
	
	
	
	
	

	3.1
	 Bác sỹ
	
	
	
	
	

	3.2
	Dược sỹ đại học
	
	
	
	
	

	3.3
	Dược sỹ trung học
	
	
	
	
	

	3.4
	Chức danh y tế khác  
	
	
	
	
	

	-
	Điều dưỡng
	
	
	
	
	

	-
	Hộ sinh
	
	
	
	
	

	-
	Kỹ thuật viên Y
	
	
	
	
	

	3.5
	 Quản lý hành chính
	
	
	
	
	

	Tổng cộng (1+2+3)
	
	
	
	
	


3. Cơ chế hoạt động tài chính; cân đối thu, chi tài chính và thực hiện tự chủ về tài chính, giai đoạn 2015-2017:

a) Cơ chế hoạt động tài chính: (nêu đơn vị thực hiện cơ chế hoạt động tài chính theo:…)

b) Tổng số thu giai đoạn 2015-2017/năm=….đồng, gồm:

- Thu từ ngân sách= …đồng

- Thu từ dịch vụ khám chữa bệnh=…đồng

- Thu khác=…đồng

c) Tổng số chi:

- Chi hoạt động thường xuyên

- Chi sự nghiệp

- Thu nhập bình quân/người/tháng= …đồng

d) Cân đối thu chi và thực hiện tự chủ về tài chính
Biểu 3: Cân đối thu chi tại Bệnh viện .... giai đoạn từ năm 2015-2017
Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	I
	Giường bệnh KH
	
	
	

	II
	Giường bệnh thực kê
	
	
	

	III
	Tổng số thu 
	
	
	

	1
	Ngân sách NN
	
	
	

	
	Chi thường xuyên
	
	
	

	
	Chi không thường xuyên
	
	
	

	2
	Dịch vụ y tế
	
	
	

	3
	Thu khác
	
	
	

	IV
	Tổng số chi 
	
	
	

	1
	Thanh toán cá nhân
	
	
	

	2
	Thu nhập bình quân/người/tháng
	
	
	

	3
	Các khoản chi khác
	
	
	

	4
	Mua sắm, sửa chữa
	
	
	


4. Thực hiện thu, chi dịch vụ Y tế theo các quy định:...
III. Đánh giá chung và sự cần thiết xây dựng Phương án 
1. Đánh giá chung (nêu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc về tổ chức, biên chế, thực hiện Bảo hiểm y tế, tài chính; tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức, lao động trong hoạt động khám chữa bệnh của đơn vị).

2. Sự cần thiết (trên cơ sở thực trạng, thuận lợi, khó khăn về tổ chức, biên chế, tài chính, khó khăn; căn cứ pháp lý và thực tiễn dẫn đến sự cần thiết xây dựng Phương án).
PHẦN II

XÁC ĐỊNH QUY MÔ GIƯỜNG BỆNH, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ

I. Xác định quy mô giường bệnh

Từ quy mô giường bệnh được giao, thực kê để xác định quy mô giường bệnh:..., trong đó:

- Giường bệnh được giao theo kế hoạch:...

- Giường bệnh thực hiện theo cơ chế tự chủ:...

II. Xác định vị trí việc làm và mô tả công việc của vị trí việc làm

1. Nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành, gồm:... vị trí, bao gồm:

1.1. Giám đốc:...vị trí.
1.2. Phó giám đốc:...vị trí
1.3. Trưởng phòng:...vị trí
1.4. Phó trưởng phòng:...vị trí
1.5. Trưởng khoa:...vị trí
1.6. Phó Trưởng khoa:...vị trí
1.7. Điều dưỡng Trưởng khoa:...vị trí
1.8. Kỹ thuật viên Trưởng khoa:...vị trí
2. Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp, gồm:... vị trí, bao gồm:

2.1. Bác sỹ:...vị trí
2.2. Điều dưỡng:...vị trí
2.3. Kỹ thuật viên Y:...vị trí
2.4. Hộ sinh:...vị trí

2.5. Dược sỹ Đại học:...vị trí
2.6. Dược sỹ Trung học:...vị trí

3. Nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ, gồm:... vị trí, bao gồm:...
4. Tổng vị trí việc làm của bệnh viện:... vị trí

(có phụ lục 1. mô tả vị trí việc làm kèm theo)
III. Xác định nhu cầu số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68

1. Nhu cầu số lượng người làm việc, lao động HĐ 68 tính theo giường bệnh được giao năm 2018 và định mức biên chế quy định tại Thông tư Liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV:

Số lượng người làm việc:

Tổng số lượng người làm việc: .. giường x ... người/giường bệnh KH = .... người, trong đó:

- Quản lý, điều hành: ... người.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: ... người.
- Hành chính, hỗ trợ phục vụ: ... người.
- Lao động hợp đồng theo Nghị định só 68/2000/NĐ-CP: .... người.
Tổng số lượng người làm việc:... người.
2. Nhu cầu số lượng người làm việc, lao động HĐ 68 tính theo hệ số điều chỉnh (công suất sử dụng giường bệnh, giường thực kê)

2.1. Tổng số lượng người làm việc: ....giường x .. người/giường bệnh KH x Hệ số điều chỉnh theo quy định = .... người, trong đó:

- Quản lý, điều hành: ... người.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: ... người.

- Hành chính, hỗ trợ phục vụ: ... người.
- Lao động hợp đồng theo Nghị định só 68/2000/NĐ-CP: .... người.

Tổng số lượng người làm việc:... người.

(có Phụ lục 2: So sánh nhu cầu số lượng người làm việc, lao động HĐ 68 tính theo giường bệnh được giao năm 2018 và định mức biên chế quy định tại Thông tư Liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV và Nhu cầu số lượng người làm việc, lao động HĐ 68 tính theo hệ số điều chỉnh)

3. Nhu cầu số lượng người làm việc, lao động HĐ 68 tính theo tổng số lượng giường bệnh xác định, giai đoạn 2018 đến 2020 (gồm giường bệnh kế hoạch và giường bệnh tự chủ) và định mức quy định tại TTLT số 08/2007/TTLT-BYT-BNV:

Tổng số lượng người làm việc: số giường bệnh x ... người/giường bệnh KH = ..., trong đó:

a) Quản lý, điều hành: .... người.

- Giám đốc: 01 người.

- Phó Giám đốc: .... người.

- Trưởng phòng: .... người.

- Phó Trưởng phòng: .... người.

- Trưởng khoa: .... người.

- Phó Trưởng khoa: .... người.

-  Điều dưỡng Trưởng khoa:.... người.
- Kỹ thuật viên Trưởng khoa:.... người.
b) Chuyên môn, nghiệp vụ: .... người.

- Bác sỹ: .... người.
- Dược sỹ Đại học:  .... người.

- Dược sỹ Trung học: .... người.

- Điều dưỡng: .... người.
- Kỹ thuật viên Y: .... người.

- Hộ sinh: .... người.
c) Hành chính, hỗ trợ phục vụ: .... người.
- Các vị trí việc làm viên chức ở các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: .... người.       

- Kế toán: .... người.

- Văn thư, thủ quỹ: .... người.
- Hộ lý: .... người.

- Lao động hợp đồng theo Nghị định só 68/2000/NĐ-CP: .... người, gồm:

+ Sửa chữa, bảo trì điện, nước, máy, thiết bị y tế: .... người;

+ Lái xe: .... người;
+ Vệ sinh: .... người;

+ Bảo vệ: .... người;

+ Trông xe: .... người.

Tổng số lượng người làm việc:... người, trong đó:

- Số lượng người làm việc đề nghị cấp có thẩm quyền giao: .... người.

- Số lượng người làm việc đề nghị thực hiện theo cơ chế tự chủ: .... người.

4. Xác định lộ trình thực hiện số lượng người làm việc:

- Năm 2018:... người, gồm:...

- Năm 2019:... người, gồm:...

- Năm 2020:... người, gồm:...

Biểu 4: Danh mục vị trí việc làm và số lượng người làm việc cần thiết tại Bệnh viện Đa khoa ....
Đơn vị: Người
	TT
	Tên vị trí việc làm
	Số lượng vị trí việc làm
	Xác định số lượng người làm việc cần thiết (... GB trong đó ... GB Kế hoạch và ... GB tự chủ

	I
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
	
	

	1
	Giám đốc
	
	

	2
	Phó Giám đốc
	
	

	3
	Vị trí cấp trưởng khoa, phòng
	
	

	3.1
	Trưởng phòng
	
	

	3.2
	Trưởng khoa
	
	

	3.3
	Điều dưỡng trưởng khoa
	
	

	3.4
	Kỹ thuật viên trưởng khoa
	
	

	3.5
	Hộ sinh trưởng khoa
	
	

	4
	Vị trí cấp phó khoa, phòng 
	
	

	4.1
	Phó Trưởng phòng
	
	

	4.2
	Phó Trưởng khoa 
	
	

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	
	

	1
	Bác sỹ 
	
	

	2
	Điều dưỡng 
	
	

	3
	Kỹ thuật viên 
	
	

	4
	Hộ sinh
	
	

	5
	Dược sỹ ĐH
	
	

	6
	Dược sỹ TH
	
	

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
	
	

	1
	Chuyên viên, cán sự, nhân viên
	
	

	2
	Kế toán
	
	

	3
	Hộ lý
	
	

	4
	Văn thư lưu trữ
	
	

	IV
	Vị trí việc làm theo Nghị định 68
	
	

	1
	Nhân viên kỹ thuật
	
	

	2
	Lái xe
	
	

	3
	Vệ sinh
	
	

	4
	Bảo vệ
	
	

	5
	Trông giữ xe
	
	


5. Cơ chế hoạt động tài chính, thu, chi, cân đối thu chi và xác định tỷ lệ tự chủ về tài chính
a) Cơ chế hoạt động tài chính: Xác định rõ bệnh viện hoạt động theo cơ chế nào, là đơn vị tự chủ toàn bộ hay một phần kinh phí chi thường xuyên?...

b) Tổng số thu giai đoạn 2018-2020/năm=….đồng, gồm:

- Thu từ ngân sách= …đồng

- Thu từ dịch vụ khám chữa bệnh=…đồng

- Thu khác=…đồng

c) Tổng số chi:… đồng.

- Chi hoạt động thường xuyên:… đồng.

- Chi sự nghiệp y tế:… đồng.

- Thu nhập bình quân/người/tháng= …đồng

d) Cân đối thu chi và thực hiện tự chủ về tài chính: Nêu rõ cân đối thu, chi và tỷ lệ (%) thực hiện tự chủ về kinh phí chi thường xuyên của năm 2018, 2019 và 2020

Biểu 5: Dự toán thu - chi năm 2018, 2019, 2020 (cho ... giường, trong đó có .... giường bệnh tự chủ)

Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	I
	Giường bệnh kế hoạch và tự chủ
	
	
	

	II
	Thu dịch vụ y tế
	
	
	

	III
	Tổng số Chi 
	
	
	

	1
	Thanh toán cá nhân
	
	
	

	2
	Thu nhập bình quân/người/tháng
	
	
	

	3
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	
	
	

	4
	Các khoản chi khác
	
	
	

	5
	Mua sắm, sửa chữa
	
	
	


PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Tổ chức thực hiện
Nêu trách nhiệm của các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và của Bệnh viện:...
II. Đề xuất, kiến nghị:
Nêu rõ đề xuất, kiến nghị của đơn vị (nếu có) với UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền

	Nơi nhận:


	GIÁM ĐỐC
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